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 1. Ngày 13/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-

CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh 

tác. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 12, khoản 8 Điều 15, 

khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 21, khoản 3 Điều 22, khoản 7 

Điều 24, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 5 Điều 29, khoản 2 Điều 56, 

khoản 3 Điều 57 của Luật Trồng trọt. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/02/2020. Nghị định này bãi bỏ các quy định tại các văn bản sau đây: 

Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa; Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về 

công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới; Thông tư số 18/2012/TT-

BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn 

quả lâu năm. Nghị định có hiệu lực từ 01/02/2020. 

2. Ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-

CP quy định về khung giá đất. Theo đó, Nghị định này quy định khung giá đối 

với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai. Nghị 

định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế 

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về 

khung giá đất. 

 3. Ngày 28/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2019/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ 

thuật. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của: Nghị định 

số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và 

tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính 

phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước 

thải; Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 

28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 117/2007/NĐ-CP.  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020. Bãi 

bỏ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất 

thải rắn. Nghị định có hiệu lực từ 15/02/2020. 

4. Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-

CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Nghị định này quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành các khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 28 và 34 Điều 1 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx
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của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Nghị định này 

có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020. Bãi bỏ: Điều 2, khoản 2 Điều 3, Điều 6 

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 

số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân 

tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Quyết định 

số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều 

lệ trường đại học; khoản 4 Điều 7 Nghị định số 127/2018/NĐ- CP ngày 

21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

Nghị định có hiệu lực từ 15/02/2020. 

5.  Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, 

mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành 

chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo 

từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. 

 6. Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 

30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Theo đó, Nghị định 

này sửa đổi: Khoản 8 Điều 3, Khoản 3 Điều 11, Khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 

25, Khoản 3 Điều 26, Khoản 4, Khoản 6 Điều 26, Khoản 1 Điều 27, Điểm a 

Khoản 2 Điều 28, tên Điều 29, Khoản 1 Điều 29, tên Điều 30, Điểm c khoản 1 

Điều 32, Điểm b Khoản 2 Điều 32, Khoản 3 Điều 32, Điểm a khoản 2 Điều 

36, Khoản 4 Điều 46, Khoản 4 Điều 47, Khoản 3 Điều 48, Khoản 1 Điều 49, 

Điểm a Khoản 2 Điều 49, Điểm a Khoản 1 Điều 50, Khoản 1 Điều 68, Điểm a 

Khoản 2 Điều 68, Khoản 3 Điều 68; bổ sung: Khoản 4 Điều 11, Khoản 4 Điều 

18, Khoản 3 Điều 66, Điểm g Khoản 6 Điều 68; sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 

68; bãi bỏ: Khoản 1 Điều 30 và Chương IX Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 

30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Nghị định này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. 

 7. Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2020/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 

25/12/2015 của chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. Theo đó, 

Nghị định này sửa đổi, bổ sung: Khoản 1 Điều 3; tiêu đề Mục 1 Chương IV và 

nội dung các Điều: 13, 14, 15; Điều 30; Điểm b Khoản 8 Điều 31; Khoản 2 và 

khoản 3 Điều 33; bổ sung Mục 4a vào sau Mục 4 Chương IV; sửa đổi tiêu 

đề Mục 1 Chương V và nội dung Điều 28. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-73-2015-nd-cp-tieu-chuan-phan-tang-khung-xep-hang-tieu-chuan-xep-hang-co-so-giao-duc-dai-hoc-289316.aspx
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 8. Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2020/NĐ-

CP sửa đổi Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã 

được sửa đổi tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-

CP về quản lý trang thiết bị y tế. Theo đó, Nghị định này Sửa đổi, bổ sung 

các khoản 5, 6, 11 Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày ký ban hành. Các khoản 5, 6, 11 Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

9. Ngày 04/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-

CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. Theo đó, 

Nghị định này bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 

12-CP ngày 01/12/1992 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các đoàn của 

ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta; Nghị định số 183-CP ngày 

18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại 

diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Nghị định số 81-

CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 06-CP 

ngày 21/01/1997 của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 

1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ 

mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng 

chính sách xã hội… Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật: Điều 2 Nghị 

định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản 

lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định 

số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Điều 10 Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/01/2020. 

10. Ngày 05/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-

CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định 

thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022. 

Theo đó, Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, 

Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập 

khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 20/02/2020. 

11. Ngày 13/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ-

CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ. Theo 

đó, Nghị định bãi bỏ 03 văn bản QPPL sau đây: Nghị định số 18/2012/NĐ-

CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định 

số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-03-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-36-2016-ND-CP-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-432603.aspx
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đường bộ; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đổi 

một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định 

số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020 và áp dụng từ năm tài 

chính 2020. Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ 

bảo trì đường bộ Trung ương hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020. 

 12. Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-

CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo 

đó, Nghị định này về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 

việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; 

quy định về công bố bến xe. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/4/2020 

13. Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông 

tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Theo đó, Thông tư 

này quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: Khoản 2a Điều 12 Nghị định 

số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP; điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; điểm b khoản 

4 Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 

Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; điểm b khoản 5 Điều 17 Nghị định 

số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 14b Nghị định số 19/2015/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; khoản 4 

Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 

2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; khoản 3 Điều 23 Nghị định số 38/2015/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP; khoản 10 Điều 56b Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 30 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; khoản 3 Điều 59 Nghị định 

số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 3 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP; khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. Thông tư này 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020. 

14. Ngày 17/12/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 

48/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp 

dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, 

Thông tư này quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện; quy định việc áp 
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dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15/02/2020. 

15. Ngày 19/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2019/TT-

BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc 

nhà nước. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về các hành vi vi phạm hành chính, 

mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kho bạc nhà nước quy 

định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Thông tư này 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020. Bãi bỏ Thông tư số 54/2014/TT-

BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn 

thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo 

quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy 

định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà 

nước. 

16. Ngày 20/12/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 

50/2019/TT-BGTVT quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát 

triển giao thông vận tải Việt Nam”. Theo đó, Thông tư này quy định về đối 

tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”. Thông tư này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 40/2011/TT-

BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục xét, tặng 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”. 

 17. Ngày 24/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn. Theo đó, Thông tư này bổ sung điểm n khoản 1 Điều 10; Bổ sung điểm 

1.9 tại Mục 1 Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch của Phụ lục 

01 Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch; Danh mục bệnh truyền 

lây giữa động vật và người; Danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh; 

sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT. Thông 

tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2020. 

18. Ngày 26/12/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành 

Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động Vì 

trẻ em. Theo đó, Thông tư này quy định việc xây dựng kế hoạch, thời gian, nội 

dung hoạt động của Tháng hành động Vì trẻ em; khen thưởng; chế độ báo cáo. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020. Thông tư số 

15/2014/TT-BLĐTBXH ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.  
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 19. Ngày 30/12/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2019/TT-

BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Thông 

tư này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; áp dụng đối với 

người được xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển, điều động, luân chuyển 

giữ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền thực hiện hoặc kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, 

điều động, biệt phái, miễn nhiệm, cho từ chức, đánh giá, thực hiện chế độ, chính 

sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 12/02/2020 và thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ngày 

01/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư 

pháp.  

 20. Ngày 31/12/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 12/2019/TT-

BTP quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. 

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo; thời 

gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo; hình thức báo cáo và phương thức gửi 

báo cáo; việc chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo; đề cương báo 

cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, hằng năm và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Tư pháp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/02/2020. 

 21. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

55/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Nghị 

quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh. Theo 

đó, Nghị quyết này quy định sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh 

Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực 

kể từ ngày 01/01/2020. 

 22. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

56/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm 

quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Nghị quyết này sửa đổi Khoản 7 Điều 

3; bổ sung Mục 6 vào Chương II. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 

2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.   

 23. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

57/2019/NQ-HĐND Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 
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2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý). Theo đó, Nghị 

quyết này quy định cụ thể Tổng số vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 

và trả nợ gốc (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) và cơ cấu nguồn vốn, phương 

án, lĩnh vực điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của 

tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) tại các Phụ lục kèm theo. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2020.   

 24. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

58/2019/NQ-HĐND Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo 

đó, Nghị quyết quy định điều kiện, nguyên tắc và cơ chế hỗ trợ đầu tư; nội dung 

hỗ trợ và mức hỗ trợ; nguồn vốn; hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ. Nghị quyết này 

đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông 

qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 25. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

59/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Nghị quyết 

này quy định nguyên tắc, điều kiện, nội dung và định mức hỗ trợ. Nghị quyết 

này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 

thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 26. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

60/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình giai đoạn 2020 - 2024. Theo đó, Nghị quyết này thông qua Bảng giá các 

loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024 bao gồm: Giá đất 

nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại các huyện, thị xã, thành phố; Giá các loại đất 

ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không 

phải là đất thương mại, dịch vụ, đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp 

còn lại, đất chưa xác định mục đích sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố; 

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu Công nghiệp, khu 

Kinh tế Hòn La và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo; Xác định loại đô thị, 

loại xã, khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố. Nghị quyết này đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua 

ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 27. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

61/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. Theo đó, Nghị quyết này quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức 

phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở 

thôn, bản, làng, tổ dân phố, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết 

này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 12 

thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
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01/01/2020 và thay thế Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 và 

Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh.  

 28. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

62/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư khi sắp xếp tổ 

chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Nghị quyết này quy định 

chính sách, cách tính hỗ trợ và kinh phí thực hiện việc hỗ trợ đối với cán bộ, 

công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dôi dư 

khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết này đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua 

ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 29. Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 63/2019/NQ-

HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý. Theo đó, Nghị quyết này quy định mức 

giá dịch vụ khám bệnh; mức giá dịch vụ ngày giường bệnh; mức giá các dịch vụ 

kỹ thuật và xét nghiệm; mức giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Trạm Y 

tế xã, phường, thị trấn: Mức giá bằng 70% mức giá các dịch vụ tại Phụ lục 03 

kèm theo Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Nghị quyết này thay thế 

Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc 

quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 

08/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức giá của một số dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được 

quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND 

tỉnh Quảng Bình. 

   30. Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình giai đoạn 2020 - 2024. Theo đó, Quyết định này quy định giá đất nông 

nghiệp là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại các huyện, thị xã, thành phố; giá các loại 

đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không 

phải là đất thương mại, dịch vụ, đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp còn 

lại, đất chưa xác định mục đích sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố; giá đất 

sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế 

Hòn La và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo; xác định loại đô thị, loại xã, 

khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố; bảng giá đất quy định tại 

Quyết định này sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 

2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2020. 
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